ĐỀ CƯƠNG ÔN THI
Môn: Vi sinh Thực phẩm

Lớp: TP207+208

Hình thức thi: Trắc nghiệm

Nội dung ôn tập:

Phần 1: Vi sinh ứng dụng
I. Lên men rượu cồn:

I.1 Nguyên tắc cơ sở


I.1.1 Phương trình cơ sớ


I.1.2 Vi sinh vật lên men rượu cồn (nấm men)


I.1.3 Một số điều kiện lên men (điều kiện O2, hàm lượng cồn…)

I.2 Các ứng dụng của lên men rượu cồn


I.2.1 Lên  men bia (nguyên liệu, quá trình lên men, phương pháp lên men: nổi hoặc chìm)


I.2.2 Lên men rượu vang (nguyên liệu, quá trình lên men)


I.2.3 Lên men rượu cồn công nghiệp (từ tinh bột, từ mật rỉ…)

II. Lên men lactic:

II.1 Nguyên tắc cơ sở:


II.1.1 Phương trình cơ sở, điều kiện lên men

II.1.2 Các dạng lên men lactic (đồng hình, dị hình)


II.1.3 Các vi sinh vật lên men lactic
II.2 Các ứng dụng của lên men lactic:


II.2.1 Sữa chua


II.2.2 Rau quả chua


II.2.3 Nem chua
Phần 2: Xác định chỉ tiêu vi sinh vật trong thực phẩm:

I. Các vi sinh vật gây bệnh đặc trưng trên các nguyên liệu thực phẩm:

I.1 Vi sinh vật gây bệnh đặc trưng trên thịt (Clostridium botulinum, Clostridium perfringens):


I.1.1 Đặc điểm vi sinh vật (hình thái, bào tử, nhu cầu O2)


I.1.2 Tác hại đối với thực phẩm và người sử dụng thực phẩm.

I.2 Vi sinh vật gây bệnh đặc trưng trong thủy hải sản (Vibrio sp.)

I.2.1 Đặc điểm vi sinh vật (hình thái, bào tử, nhu cầu O2)


I.2.2 Tác hại đối với thực phẩm và người sử dụng thực phẩm.

I.3 Vi sinh vật gây bệnh đặc trưng trong trứng (Salmonella sp.)

I.3.1 Đặc điểm vi sinh vật (hình thái, bào tử, nhu cầu O2)


I.3.2 Tác hại đối với thực phẩm và người sử dụng thực phẩm.

I.4 Coliform


I.4.1 Đặc điểm vi sinh vật


I.4.2 Ý nghĩa việc xác định chỉ tiêu coliform trong thực phẩm

II. Các phương pháp xác định chỉ tiêu vi sinh vật trong thực phẩm;

II.1 Phương pháp nuôi cấy (tại sao sử dụng phương pháp nuôi cấy, ưu nhược điểm của phương pháp)

II.1.1 Phương pháp đếm khuẩn lạc

II.1.1.1 Nguyên tắc

II.1.1.2 Các phương thức chính

II.1.1.3 Ưu, nhược điểm


II.1.2 Phương pháp MPN:

II.1.2.1 Nguyên tắc



II.1.2.2 Cách thức thực hiện

II.1.2.3 Ưu, nhược điểm

II.2 Phương pháp đếm trực tiếp (tại sao sử dụng phương pháp, ưu nhược điểm của phương pháp)


II.2.1 Phương pháp sử dụng buồng đếm



II.2.2.1 Cách thực hiện



II.2.2.2 Ưu nhược điểm


II.2.2 Phương pháp quang phổ



II.2.2.1 Cách thực hiện



II.2.2.2 Ưu nhược điểm

Chú ý:


Sinh viên tham khảo tài liệu lý thuyết cũng như tài liệu thực hành môn Vi sinh Thực phẩm thật kỹ

